
Đến 28 

ngày tuổi

Trên 28 

ngày tuổi

Đến 28 

ngày tuổi

Trên 28 

ngày tuổi

Đến 28 

ngày 

tuổi

Trên 28 

ngày 

tuổi

Đến 6 

tháng 

tuổi

Trên 6 

tháng 

tuổi

Đến 28 

ngày 

tuổi

Trên 28 

ngày tuổi

Tr đồng con con con con con con con con con con con con con con đàn Tr đồng Tr đồng

TỔNG SỐ 140 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              5,430                 1,086 

1 TÂN LẬP              60              2,280                 0,456 

1 Cao Văn Sơn              60              2,280                 0,456 

2 XUÂN LONG 140              3,150                 0,630 

1 Nguyễn Văn Ngát 140              3,150                 0,630 

UBND XÃ SAO VÀNG

Phụ lục 04: TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VẬT NUÔI BỊ THIỆT HẠI (CHẾT, MẤT TÍCH) DO BÃO SỐ 3 NĂM 2025

Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích)

Hươu 

sao, dê, 

cừu, đà 

điểu

Thỏ

Ong 

mật

Đơn vịTT
Bê cái 

hướng 

sữa đến 6 

tháng 

tuổi

Bò sữa 

trên 6 

tháng 

tuổi

Trâu, bò thịt, 

ngựa
Chim cút

Lợn nái 

và lợn 

đực đang 

khai thác

LợnTổng giá 

trị thiệt 

hại 

Kinh phí đề nghị hỗ trợ

Tổng NSNN 

hỗ trợ

Kinh phí đợt 1 

(20%)

Gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng, bồ câu)














